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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CÁC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ”
(Báo cáo kèm theo công văn số 4104/BNN-KH ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Phúc đáp công văn số 9010/BKHĐT-TCTK ngày 02 tháng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. RÀ SOÁT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kết quả thực hiện
a) Ban hành hệ thống chỉ tiêu và quy định chế độ báo cáo thống kê Ngành:
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành “Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia” mới theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và chế độ báo cáo theo bộ chỉ tiêu mới gồm (i) Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ và (ii) Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2011);
b) Tổ chức hội nghị tập huấn chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và 63 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
c) Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê trực tuyến:
Trên cơ sở chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng phần mềm báo cáo thống kê trực tuyến. Đến nay, hầu hết các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện báo cáo thống kê trực tuyến qua phần mềm;
d) Triển khai “Đề án đào tạo cán bộ thống kê, dự báo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2012-2015”. Năm 2012, Bộ đã tổ chức được 02 lớp đào tạo thống kê cơ bản cho các cán bộ làm công tác thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
2. Một số công việc chưa triển khai; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
a) Việc triển khai Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn gặp khó khăn do những nguyên nhân chủ yếu sau:
+ Các đơn vị thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không có cán bộ chuyên trách làm công tác thống kê tổng hợp hoặc có cán bộ kiêm nhiệm nhưng thời gian dành cho công tác thống kê hạn chế, nên việc báo cáo thống kê của các đơn vị còn chưa đầy đủ, kịp thời;
+ Việc thu thập thông tin về một số chỉ tiêu phải thực hiện thông qua điều tra, song do nguồn kinh phí gặp khó khăn nên chưa triển khai thu thập được.
b) Chưa thực hiện được Chương trình điều tra thống kê quốc gia (Chương trình điều tra lâm nghiệp) do chưa có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục thống kê cũng như chưa có nguồn kinh phí để thực hiện điều tra.
c) Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa thực hiện được chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm thống kê do một số bất cập giữa quy định của Thông tư và cơ cấu tổ chức hệ thống thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo quy định của Thông tư: Đối tượng được hưởng phụ cấp là công chức làm công tác thống kê, trong khi đó theo cơ cấu tổ chức hiện hành của hệ thống thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Đơn vị đầu mối làm công tác thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn là Trung tâm hoạt động theo sự nghiệp có thu, vì vậy các cán bộ làm công tác thống kê là viên chức, không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp như quy định. Các cán bộ làm công tác thống kê tại các Tổng cục, Cục, Vụ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chưa được hưởng chế độ phụ cấp như quy định do chức danh của các cán bộ này không phải là chức danh thuộc lĩnh vực Thống kê (thống kê viên...).
1.3. Kế hoạch triển khai trong thời gian tới
Để triển khai thực hiện tốt Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nội dung cụ thể sau:
a) Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chế độ báo cáo thống kê ngành mới;
b) Tiếp tục triển khai việc ứng dụng CNTT vào công tác thống kê ngành;
c) Triển khai các chương trình điều tra quốc gia được phân công và các chương trình điều tra thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
d) Tiếp tục triển khai đề án đào tạo cán bộ thống kê đề án đào tạo cán bộ thống kê, dự báo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2012-2015”;
e) Rà soát hệ thống tổ chức thống kê của ngành để điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác.
2. Đánh giá tình hình thu thập tổng hợp các chỉ tiêu thống kê được phân công thực hiện
Theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao thu thập và báo cáo 20 chỉ tiêu thống kê. Qua triển khai thực hiện, kết quả cụ thể như sau:
2.1. Các chỉ tiêu đã thực hiện được
Hiện tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thu thập được 15 chỉ tiêu, bao gồm:
Chỉ tiêu 0907. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới, tiêu;
Chỉ tiêu 0914. Diện tích rừng hiện có;
Chỉ tiêu 0915. Diện tích rừng trồng mới tập trung;
Chỉ tiêu 0916. Diện tích rừng trồng được chăm sóc;
Chỉ tiêu 0917. Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh;
Chỉ tiêu 0918. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ;
Chỉ tiêu 0919. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ;
Chỉ tiêu 0921. Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các công trình thủy lợi;
Chỉ tiêu 0922. Chiều dài và tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa;
Chỉ tiêu 0926. Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới;
Chỉ tiêu 1914. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch;
Chỉ tiêu 2101. Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng;
Chỉ tiêu 2103. Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá;
Chỉ tiêu 2104. Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại;
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa được phân tổ và kỳ công bố.
2.2. Các chỉ tiêu chưa thu thập được:
Hiện tại Bộ Nông nghiệp và PTNT còn một số chỉ tiêu chưa thu thập được bao gồm:
Chỉ tiêu 0904. Diện tích gieo trồng áp dụng quy trình thực hành Nông nghiệp tốt GAP;
Chỉ tiêu 0906. Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được cơ giới hóa;
Chi tiêu 2114. Diện tích canh tác không được tưới tiêu hợp lý.
Chỉ tiêu 2102. Diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái;
Chỉ tiêu 2111. Tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn;
Chỉ tiêu 2116. Số suối khô cạn theo mùa hoặc vĩnh viễn.
Các chỉ tiêu này chưa thực hiện được là do:
(1) Nguồn lực bố trí cho điều tra, thu thập thông tin, số liệu còn hạn chế;
(2) Một số chỉ tiêu không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nên việc thu thập hết sức khó khăn (Chỉ tiêu 2116 - Số suối khô cạn theo mùa hoặc vĩnh viễn). Một số chỉ tiêu có sự bất hợp lý (2111 - Tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn), hiện tại toàn bộ diện tích rừng đặc dụng được bảo tồn nên chỉ tiêu này không còn phù hợp.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để triển khai thực hiện tốt Đề án, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Thống kê tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng cho các Bộ/ngành;
Thời gian qua công tác thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có sự phối hợp chặt chẽ và nhận được nhiều sự giúp đỡ của Tổng cục Thống kê cũng như các Bộ ngành liên quan. Tuy vậy để triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của thống kê Nhà nước, đề nghị Tổng cục Thống kê tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp theo Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê và thực hiện Chương trình điều tra Thống kê Quốc gia.
Trên đây là kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo./.
